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T 
Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

01 

Tội phạm kinh tế trong 

các ngân hàng thương mại 

cổ phần tại TP.HCM - 

Thực trạng và giải pháp 

phòng ngừa.  

Mã số: BA.2015.T47.34 

2016-2018 Bộ Thành viên 

02 

Tội mua bán người trong 

bộ luật hình sự năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung năm 

2017)  

Mã số: 2021.01.02 

2021 - 2022 Cơ sở Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 
nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Cơ sở pháp lý cho việc hiện 

thực hoá nguyên tắc suy đoán vô 

tội trong pháp luật tố tụng hình 

sự Việt Nam 

2015 

Tạp chí Khoa học ứng dụng - 

Liên bang Nga (ISI), trang 

89-92, ISSN-23054481, Số 

12(39). 

2 

Mối quan hệ giữa nguyên tắc 

suy đoán vô tội và nguyên tắc 

xác định sự thật của vụ án 

2015 
Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, 

Trang 8-12, ISSN: 9866-7535 

3 

Nhóm hành vi lạm dụng tình 

dụng tình dục trẻ em trong pháp 

luật quốc tế - Một số vấn đề đặt 

ra đối với pháp luật hình sự Việt 

Nam 

2016 

Kỷ yếu hội thảo: Một số vấn 

đề về nội luật hoá quy định 

của điều ước quốc tế trong 

xây dựng pháp luật hình sự - 

cấp trường 

4 
Sách tham khảo: Tình huống 

pháp luật về An ninh quốc gia 
2017 

Trường Đại học An ninh nhân 

dân (Tác giả) 



TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

5 

Bàn về dấu hiệu “có tổ chức” 

trong các tội xâm phạm an ninh 

quốc gia 

2019 

Tạp chí Khoa học và giáo dục 

An Ninh trang 107-110, 

ISSN: 1859-4115 

6 

Một số vấn đề về nguồn chứng 

cứ dữ liệu điện tử theo quy định 

của BLTTHS 2015 

2019 

Tạp chí Khoa học và giáo dục 

An Ninh trang 95-99  

ISSN: 1859-4115 

7 
Tập bài giảng: Luật Tố tụng 

hình sự (Hệ Văn bằng 2) 
2020 

Trường Đại học An ninh nhân 

dân (Tác giả) 

8 

Tài liệu tham khảo: Hệ thống 

ngân hàng câu hỏi, đề thi và đáp 

án Học phần Luật Tố tụng hình 

sự (đào tạo hệ Cử tuyển) 

2020 
Trường Đại học An ninh nhân 

dân (Tác giả) 

9 

Tài liệu tham khảo: Hệ thống 

ngân hàng câu hỏi, đề thi và đáp 

án Học phần Luật Tố tụng hình 

sự (đào tạo hệ Liên thông) 

2020 
Trường Đại học An ninh nhân 

dân (Tác giả) 

10 

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ 

em trong pháp luật quốc tế - một 

số vấn đề đặt ra đối với pháp 

luật hình sự Việt Nam 

2020 

Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao 

trách nhiệm của gia đình 

trong việc bảo vệ các quyền 

của trẻ em hiện nay- cấp 

trường 

11 

Bàn về giới hạn của quyền nhân 

thân và cơ sở pháp lý của việc 

giới hạn quyền nhân thân trong 

bối cảnh COVID-19 tại Việt 

Nam 

2021 

Kỷ yếu hội thảo: Hoàn thiện 

khung pháp lý trong phòng, 

chống dịch COVID-19 tại 

Việt Nam - cấp quốc gia 

ISBN: 978-604-73-8213-2 

12 

Quy định của pháp luật quốc tế 

về tội phạm xâm hại tình dục trẻ 

em trong dịch vụ du lịch, lữ 

hành và một số gợi ý đối với 

pháp luật hình sự Việt Nam 

2021 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Trang 152-156, 

ISSN: 1859-3917 



TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

13 

Biện pháp chuyển hướng xử lý 

đối với người dưới 18 tuổi phạm 

tội theo quy định của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ 

sung năm 2017)  

2021 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Trang 229-233 

ISSN: 1859-3917 

14 

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ 

em trong pháp luật quốc tế và 

pháp luật hình sự Việt Nam 

2021 

Tạp chí Dân chủ và pháp luật 

Trang 20 - 24 

ISSN: 9866 - 7535 

15 

Corruption in the private sector 

in accordance with the United 

Nations International 

conventions and the issue of 

finalizing Vietnam’s criminal 

law 

2021 

Kỉ yếu hội thảo quốc tế 

"Anti-corruption in China and 

VietNam" 

16 

 

Corruption in private sector and 

corporate business intergrity 

responsibilities in Vietnam 

2021 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

quốc tế “Laws on Corporate 

Social Responsibility around 

the world and the 

Developmental trend of 

Vietnam in the Context of 

Integration” 

ISBN: 978-604-364015-1 

17 

The corruption in private sector 

and corporate business intergrity 

responsibilities in Vietnam 

2021 

Journal of Law and Political 

Science (JLPS) 

ISSN: 2222-7288 

e-ISSN: 2518-5551 

(ESCI) 

18 
Improvement Vietnam's Law on 

Corruption in Private sector 
2021 

NVEO 

e-ISSN: 2148-9637 

(Scopus-Q3) 

19 
К вопросу об источнике 

доказательств — электронные 
2021 

Новый юридический 

вестник 



TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

данные в 

уголовно-процессуальном 

кодексе Вьетнама 2015 года 

Về vấn đề nguồn chứng cứ - dữ 

liệu điện tử trong Bộ luật tố tụng 

hình sự Việt Nam năm 2015 

(Công báo pháp luật) 

ISSN: 2587-8573 

(Liên bang Nga) 

20 

К вопросу о признаке 

«организованном» в 

преступлениях против 

национальной безопасности 

по уголовному праву 

Вьетнама 

2022 

Eurasian law journal 

ISSN: 2073-4506 

(Liên bang Nga) 

21 
Nhân thân người phạm tội giết 

người 
2022 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Trang 232-236 

ISSN: 1859-3917 

22 

Sách giáo khoa: Giáo dục kinh 

tế - pháp luật lớp 10 

ISBN: 978-604-0-32020-9 

2022 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

23 

Sách giáo khoa: Chuyên đề giáo 

dục kinh tế - pháp luật lớp 10 

ISBN: 978-604-0-32021-6 

2022 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

24 
Giới hạn quyền hiến định trong 

bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam 
2022 

Tạp chí Pháp luật và Thực 

tiễn, trang 13-30 

ISSN: 2525-2666 

25 

Protecting right to health in 

developing countries during the 

pandemic of COVID-19: A case 

study from Vietnam 

2022 

International Journal of 

Health Sciences 

ISSN: 2550-6978  

e-ISSN: 2550-696X 

(Scopus) 

26 

Sách giáo viên: Giáo dục kinh tế 

- pháp luật lớp 10 

ISBN: 978-604-0-32762-8 

2022 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 



TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

27 

The right to disconnect in 

European union law and some 

suggestions for Vietnam 

2022 

Science & Technology 

Development Journal - 

Economics - Law and 

Management (STDJELM) 

ISSN: 2588-1051 

28 

Tổng quan về Nạn nhân học và 

nghiên cứu Nạn nhân học tại 

Việt Nam 

2022 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế “Hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam trong lĩnh vực tư 

pháp hình sự hiện nay – Lý 

luận và thực tiễn” 

29 

Sách bài tập: Giáo dục kinh tế - 

pháp luật lớp 10 

ISBN: 978-604-0-32738-3 

2022 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

30 

Bribery in business sector: 

Vietnam's regulation and current 

situation 
https://doi.org/10.21833/ijaas.2022.11.008 

2022 

International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences 

ISSN: 2313-626X 

e-ISSN: 2313-3724 

(Scopus-Q4/ESCI) 

31 

Hoàn thiện quy định về quyền 

của nạn nhân trong các vụ án 

mua bán người 

2022 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Trang 319-323 

ISSN: 1859-3917 

32 

Nguyên tắc giới hạn quyền con 

người, quyền công dân qua các 

bản Hiến pháp Việt Nam 

2022 

Sách chuyên khảo: Hiến pháp 

Việt Nam qua các thời kì 

ISBN: 978-604-73-9208-7 

Trang 159 - 168 

33 

Overview of Victimology and 

Victimology research in 

Vietnam 

2022 

Baltic Journal of Law and 

Politics 

ISSN: 2020 - 0454 

34 

Private sector corruption in 

Vietnam: From legislation to its 

impact on the economy 

2023 

International Journal of 

Professional Business Review 

ISSN: 2525-3654 

https://doi.org/10.21833/ijaas.2022.11.008


TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 
https://doi.org/10.26668/businessreview
/2023.v8i2.1490 

(Scopus-Q4) 

35 

Sách giáo khoa: Giáo dục kinh 

tế - pháp luật lớp 11  

ISBN: 978-604-0-35201-9 

2023 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

36 

Chuyên đề giáo dục kinh tế - 

pháp luật lớp 11 

ISBN: 978-604-0-35202-6 

2023 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

37 

Limitation of Constitutional 

Rights in the Context of 

COVID-19 in Vietnam 

2023 

Russian Law Journal 

ISSN: 2309-8679 

(ESCI) 

38 

COVID and work-from-home 

trends: Practices and 

recommendations in protecting 

employees 

2023 

Science & Technology 

Development Journal - 

Economics - Law and 

Management (STDJELM) 

ISSN: 2588-1051 

39 

Hoàn thiện quy định về thẩm 

quyền khởi tố vụ án hình sự đáp 

ứng yêu cầu cải cách tư pháp 

2023 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

cấp Quốc gia "Cải cách tư 

pháp trong lĩnh vực tư pháp 

hình sự"  

ISBN: 978-604-81-2884-5 

40 

An Analysis of Corruption 

Risks in Issuing the Land Use 

Certificate in Vietnam 
https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n3-013 

2023 

Revista de Gestao Social e 

Ambiental 

E-ISSN: 1981-982X 

(Scopus-Q4) 

41 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 
- Sách giáo viên; 
ISBN: 978-604-0-35293-4 

2023 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

42 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 
- Sách bài tập;  
ISBN: 978-604-0-35243-9 

2023 
NXB Giáo dục Việt Nam 

(Tác giả) 

43 
Chuyên đề học tập Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 11 - Sách 
2023 

NXB Giáo dục Việt Nam 
(Tác giả) 

https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1490
https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1490
https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n3-013


TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

giáo viên ISBN: 

978-604-0-35294-1 

44 

Legal regulations on charity 

activities in China and some 

implications for VietNam laws 

2024 

Science & Technology 

Development Journal - 

Economics - Law and 

Management (STDJELM) 

ISSN: 2588-1051 
​
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